
PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 68DCKT10010 TRẦN THỊ THU HUYỀN 68DCKT11

2 2 68DCKT11006 CHU THỊ HƯỜNG 68DCKT11

3 3 68DCKT11002 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 68DCKT11

4 4 68DCKT10005 HÀ THỊ THU HƯƠNG 68DCKT11

5 5 68DCKT11005 ĐỖ THỊ THÙY LINH 68DCKT11

6 6 68DCKT11011 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 68DCKT11

7 7 68DCKT11018 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 68DCKT11

8 8 68DCKT10013 PHẠM THỊ LINH 68DCKT11

9 9 68DCKT10012 PHẠM THUỲ LINH 68DCKT11

10 10 68DCKT10018 PHÙNG THỊ KIM NGÂN 68DCKT11

11 11 68DCKT10019 VŨ HỒNG NGỌC 68DCKT11

12 12 68DCKT10020 TẠ THỊ HỒNG NHUNG 68DCKT11

13 13 68DCKT10022 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 68DCKT11

14 14 68DCKT17214 ĐÀO THỊ THẢO 68DCKT11

15 15 68DCKT10024 NGÔ THỊ THƯƠNG 68DCKT11

16 16 68DCKT10027 NGUYỄN THỊ SƠN THỦY 68DCKT11

17 17 68DCKT10028 TRẦN THỊ THU TRANG 68DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán căn bản Mã HP: DC2KV81

Ngày thi: 16/05/2020 Ca thi: 4

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 18 68DCKT10001 Đặng Thị Phương Anh 68DCKT11

2 19 68DCKT12006 Nguyễn Thị Thủy Anh 68DCKT11

3 20 68DCKT20222 Trần Thị Phương Anh 68DCKT11

4 21 68DCKT11004 Đỗ Thị Ánh 68DCKT11

5 22 68DCKT10003 Trương Thị Hạnh 68DCKT11

6 23 68DCKT14210 Trương Thị Hoan 68DCKT11

7 24 68DCKT10006 Nguyễn Thị Mai Hương 68DCKT11

8 25 68DCKT10016 Đỗ Thị Mỹ Linh 68DCKT11

9 26 68DCKT10015 Lê Thị Khánh Linh 68DCKT11

10 27 68DCKT10017 Phạm Huyền Nga 68DCKT11

11 28 68DCKT10021 Lê Thị Oanh 68DCKT11

12 29 68DCKT11013 Nguyễn Thị Phượng 68DCKT11

13 30 68DCKT10023 Phạm Như Quỳnh 68DCKT11

14 31 68DCKT11001 Hoàng Quỳnh Quyên 68DCKT11

15 32 68DCKT11021 Hà Thị Hoa Trang 68DCKT11

16 33 68DCKT14001 Trần Thị Thùy Trang 68DCKT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán căn bản Mã HP: DC2KV81

Ngày thi: 16/05/2020 Ca thi: 4

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


